
BẢNG SỐ 10

Đơn vị tính: đ/m2

1 Cẩm Đình  400 000  280 000

2 Hát Môn  400 000  280 000

3 Hiệp Thuận  500 000  350 000

4 Liên Hiệp  500 000  350 000

5 Long Xuyên  400 000  280 000

6 Ngọc Tảo  500 000  350 000

7 Phúc Hòa  400 000  280 000

8 Phụng Thượng  500 000  350 000

9 Phương Độ  400 000  280 000

10 Sen Chiểu  500 000  350 000

11 Tam Hiệp  500 000  350 000

12 Tam Thuấn  400 000  280 000

13 Thanh Đa  400 000  280 000

14 Thọ Lộc  500 000  350 000

15 Thượng Cốc  400 000  280 000

16 Tích Giang  400 000  280 000

17 Trạch Mỹ Lộc  400 000  280 000

18 Vân Hà  300 000  210 000

19 Vân Nam  400 000  280 000

20 Vân Phúc  500 000  350 000

21 Võng Xuyên  500 000  350 000

22 Xuân Phú  400 000  280 000

Đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp

Mức giá

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN PHÚC THỌ

(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)
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